Bảy màu - Guppy
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Thông tin chung - General information

Tên khoa học: Poecilia reticulata  Peters, 1859

Bộ: Cyprinodontiformes (bộ cá sóc)
Họ: Poeciliidae (họ cá khổng tước)

Tên đồng danh: Lebistes reticulatus (Peters, 1859); Lebistes poecilioides De Filippi, 1861; Girardinus guppii Günther, 1866 ...
Tên tiếng Việt khác: Khổng tước
Tên tiếng Anh khác: Fancy guppy; Millions fish; Rainbow fish 

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 50 (dạng bảy màu thả ra sông diệt muỗi, ít màu sắc). Đầu thập niên 60 nhập dạng đuôi voan tam giác, đầu thập niên 70 nhập dạng da rắn, sau đó thường xuyên nhập thêm các kiểu hình mới. Cá đã sản xuất giống phổ biến trong nước. 

Nguồn cá: Sản xuất nội địa

Số kiểu hình: 6

Đặc điểm sinh học – Biology

Phân bố: Nam Mỹ: Venezuela, Barbados, Trinidad, Braxin và Guyan
Tầng nước ở: Mọi tầng nước
Sinh sản: Cá đẻ con, mắn đẻ và dễ sinh sản 

Kỹ thuật nuôi

Chiều dài cá (cm): 6

Nhiệt độ nước (C): 18 – 28

Độ cứng nước (dH): 10 – 30

Độ pH: 7,0 – 8,5

Tính ăn: Ăn tạp

Hình thức sinh sản: Đẻ con

Thể tích bể nuôi (L): 70 (L)

Hình thức nuôi: Ghép

Nuôi trong hồ rong: Có

Yêu cầu ánh sáng: Vừa

Yêu cầu lọc nước: Ít

Yêu cầu sục khí: Ít

Chiều dài bể: 60 cm
Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể trồng nhiều cây thủy sinh với một ít thực vật nổi làm nơi trú ẩn cho cá con. Thả nhóm từ 6 con trở lên, nuôi riêng cá đực hoặc thả cá cái nhiều hơn cá đực vì cá đực thường liên tục đuổi ép cá cái. Cá cũng thích hợp trong bể nuôi chung.
Chăm sóc: Cá khỏe, dễ nuôi, thích ứng rộng các điều kiện môi trường và nguồn nước từ ngọt đến lợ. Tuy nhiên cá sống khỏe và lên màu đẹp trong môi trường nước lợ với độ mặn 5 – 7‰
Thức ăn: Cá ăn cung quăng, mùn bã hữu cơ, trùng chỉ, thức ăn viên ...
Thông tin thị trường

Giá trung bình (VND/con): 2500

Giá bán min - max (VND/con): 1000 - 4000

Mức độ ưa chuộng: Nhiều

Mức độ phổ biến: Nhiều

